
STT Mã số Tên vật tư y tế Thông số kỹ thuật ĐVT Ghi chú

1 NT.CDC01 Bao cao su Cái

2 NT.CDC02 Băng Keo 5,3x7 cm Hộp

3 NT.CDC03 Băng cuộn Cuộn

4 NT.CDC04 Băng keo lụa 1,25 x5 Cuộn

5 NT.CDC05 Chỉ Chromic 2/0 Tép

6 NT.CDC06 Dây Oxy Sợi

7 NT.CDC07 Dây truyền dịch Sợi

8 NT.CDC08 Foley Balloon Catheter Sợi

9 NT.CDC09 Găng tay tiệt trùng Đôi

10 NT.CDC10 Gạc y tế 10x10 cm Miếng

11 NT.CDC11 Khẩu Trang Hộp

12 NT.CDC12 Kim luồn 22 Kim luồn tĩnh mạch số 22G Cây

13 NT.CDC13 Lưỡi dao mổ Lưỡi dao mổ số 11, 15 Cái

14 NT.CDC14 Bơm tiêm 10cc
Bơm tiêm sử dụng một lần 

10ml/cc
Cây

15 NT.CDC15 Bơm tiêm 5cc
Bơm tiêm sử dụng một lần 

5ml/cc
Cây

16 NT.CDC16 Bút thử thai Bút thử thai Cây

17 NT.CDC17 Bộ điều kinh Karman Bộ điều kinh Karman 1 val Bộ
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